
STT
Ngày tháng 

năm sinh
Số báo danh Lý do loại Ghi chú

1 Lại Xuân Hiệp 01/10/1998 KHA002402 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

3/8/2016

2 Trần Tuấn Anh 24/07/1998 TLA001045 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

3/8/2016

3 Đỗ Văn Khánh 04/05/1998 DCN006590 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

2/8/2016

4 Nguyễn Hữu Toản 26/01/1998 TLA011040 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

2/8/2016

5 Trần Việt Toàn 29/09/1998 TLA011031 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

2/8/2016

6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/04/1998 SPH001133 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

2/8/2016

7 Nguyễn Hữu Mạnh 29/09/1998 HDT010834 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

2/8/2016

8 Lê Hùng Mạnh 30/08/1998 NTH003228 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

2/8/2016

9 Chu Thành Đạt 06/07/1998 DCN002723 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

1/8/2016

10 Lê Thị Hiền 10/06/1998 HDT005540 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

1/8/2016

11 Nguyễn Thị Lan Anh 12/08/1998 HHA000707 Không ghi tổ hợp môn thi để xét tuyển
EMS đến ngày 

3/8/2016

12 Hà Thị Nụ 28/06/1998 NHH001685 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

3/8/2016

13 Nguyễn Thị Thu Trang 06/05/1998 XDA003788 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

3/8/2016

14 Nguyễn Đình Tường 12/04/1998 SP2005846 Đăng ký NV vào Đại học Bách khoa Hà Nội
EMS đến ngày 

3/8/2016

15 Phạm Minh An 28/09/1998 HDT000060
Đăng ký NV vào Học viện CNBCVT cơ sở 

phía Nam (mã BVS)

EMS đến ngày 

3/8/2016

16 Nguyễn Thị Linh 16/06/1998 TLA006322 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

3/8/2016

17 Trần Tùng Lâm 31/07/1997 TND004004 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

3/8/2016

18 Vũ Hiếu Trung 28/06/1998 DCN013792 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

4/8/2016

19 Phạm Thị Thùy Dương 05/11/1998 YTB002420 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

4/8/2016

20 Nguyễn Thị Huệ 02/06/1998 TDV007282 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

4/8/2016

21 Đoàn Tuấn Việt 06/02/1998 DCN014679 Đăng ký xét tuyển nhóm GX
EMS đến ngày 

4/8/2016

22 Nguyễn Tấn Hảo 28/02/1998 SP2001552 Đăng ký NV vào Trường Sĩ quan Lục quân 1
EMS đến ngày 

4/8/2016

23 Nguyễn Thị Kim Liên 21/04/1998 GHA003216 Đăng ký nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

4/8/2016

24 Lý Diệu Linh 14/07/1998 DTS000906
Đăng ký sai tổ hợp môn thi để xét tuyển

Không đủ điểm xét tuyển

Nộp trực tiếp

4/8/2016

25 Phạm Anh Tùng 14/10/1998 HDT019208 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

4/8/2016

26 Lê Văn Thắng 01/02/1998 HDT015794 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

4/8/2016

27 Vũ Thị Huyền Trang 03/01/1998 YTB012865 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

4/8/2016

28 Phan Thị Linh 10/10/1998 TDV010148 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

4/8/2016

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỊ LOẠI CỦA CƠ SỞ PHÍA BẮC (BVH) - (hết ngày 08/8)

(HỒ SƠ NỘP TRỰC TIẾP VÀ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN)

GHI CHÚ: Thí sinh đã ĐKXT trực tuyến kiểm tra kết quả việc đăng ký trực tuyến bằng tài khoản của cá nhân 

trên trang web http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Nếu trạng thái đăng ký là “đăng ký thành công”, đăng ký của 

thí sinh đã được đưa vào hệ thống dữ liệu để được xét tuyển vào Học viện

Họ và tên



29 Hoàng Văn Hiệp 10/05/1996 HDT005735
Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 

trường

EMS đến ngày 

4/8/2016

30 Lý Văn Chản 01/01/1998 LNH000553
Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 

trường

EMS đến ngày 

4/8/2016

31 Trương Quốc Đạt 23/03/1998 TLA002555 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

5/8/2016

32 Hoàng Thị Lan Anh 17/03/1998 HDT000278 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

5/8/2016

33 Nguyễn Văn Hiển 22/08/1998 KHA002317 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

5/8/2016

34 Đỗ Ngọc Lâm 13/10/1997 HDT008792 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

5/8/2016

35 Nguyễn Thị Uyên 07/12/1998 HDT019536 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

5/8/2016

36 Bùi Thị Phương 24/10/1998 NTH003938 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

5/8/2016

37 Nguyễn Xuân Hiền THN001736 Không có phiếu đăng ký xét tuyển
EMS đến ngày 

5/8/2016

38 Trần Hải Anh 03/10/1995 HTD001099 Đăng ký NV vào Đại học Y Vinh
EMS đến ngày 

5/8/2016

39 Lèng Thị Dung 13/03/1998 DTN000195 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

5/8/2016

40 Nguyễn Quang Sáng 01/04/1998 TMA004561 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

5/8/2016

41 Đỗ Thị Tươi 25/08/1998 TMA005985 Đăng ký nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

5/8/2016

42 Mai Văn Quang 01/04/1998 DCN010323 Đăng ký xét tuyển nhóm GX
EMS đến ngày 

5/8/2016

43 Đoàn Tuấn Việt 06/02/1998 DCN014679 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

5/8/2016

44 Trần Thanh Tùng 27/11/1998 DCN014259 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

5/8/2016

45 Phạm Thị Huế 27/04/1998 MDA002032 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

5/8/2016

46 Trần Nguyễn Ngọc Sơn 11/05/1998 SPH008696 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

6/8/2016

47 Ngô Văn Thành 03/07/1998 TLA009922 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

6/8/2016

48 Hoàng Thị Ánh 22/12/1998 DCN000727
Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 

trường

Nộp trực tiếp

7/8/2017

49 Nguyễn Bá Hảo 21/06/1997 TDV005153 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

8/8/2016

50 Mai Thị Thảo 23/01/1998 HDT015519 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

8/8/2016

51 Nguyễn Thị Phương 06/09/1998 YTB009654 Đăng ký xét tuyển nhóm GX
EMS đến ngày 

8/8/2016

52 Đặng Thế Vinh 24/04/1995 TDV021145
Đăng ký NV vào Học viện CNBCVT cơ sở 

phía Nam (mã BVS)

EMS đến ngày 

8/8/2016

53 Phạm Văn Hiểu 30/01/1998 DCN004504 Đăng ký xét tuyển nhóm GX
EMS đến ngày 

8/8/2016

54 Phạm Tuấn Anh 20/04/1996 SPH000866 Đăng ký 02 nguyện vọng vào hệ cao đẳng
EMS đến ngày 

8/8/2016

55 Đỗ Thị Tươi 01/04/1998 TMA004561
Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 

trường

EMS đến ngày 

8/8/2016

56 Đặng Thị Lan Phương 29/11/1998 LNH004350 Đã ĐKXT trực tuyến
Nộp trực tiếp

8/8/2016

57 Phạm Minh Tuân 04/03/1998 BKA011820
Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 

trường

Nộp trực tiếp

8/8/2016

58 Vũ Thị Nam Phương 11/05/1998 DCN010209
Thí sinh đã đăng ký 3 trường. Tối đa 2 

trường

EMS đến ngày 

8/8/2016

59 Ngô Văn Tuân 03/09/1998 GHA006463 Đã ĐKXT trực tuyến
EMS đến ngày 

8/8/2016


